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1. Đặt vấn đề
Ngày nay, với chính sách mở rộng giao lưu, trao 

đổi hợp tác và kết nối giữa Việt Nam với thế giới 
trên nhiều lĩnh vực, bạn bè quốc tế đến với Việt 
Nam ngày càng nhiều, cùng với đó là nhu cầu học 
tập tiếng Việt không ngừng gia tăng với nhiều mục 
đích như nghiên cứu, du lịch, công tác, phát triển sản 
xuất.. Chính vì vậy việc dạy tiếng Việt cho người 
nước ngoài là hoạt động đang được chú trọng phát 
triển, đội ngũ giáo viên (GV) không ngừng trau dồi 
kỹ năng, phương pháp và nghiên cứu những vấn đề 
chuyên môn để ngày càng nâng cao hiệu quả giảng 
dạy. Bài viết nghiên cứu ban đầu về vấn kỹ năng ngữ 
âm trong giảng dạy tiếng Việt cho đối tượng học 
viên nước ngoài. Qua vấn đề nghiên cứu, người viết 
muốn trao đổi chia sẻ về phương pháp giảng dạy và 
một số hoạt động thực hành hiệu quả nhằm đóng góp 
vào hoạt động dạy ngữ âm cho người nước ngoài nói 
riêng và hoạt động đào tạo tiếng Việt cho người nước 
ngoài nói chung. 
2. Cơ sở lý luận
2.1. Ngữ âm tiếng Việt

Ngữ âm là cách gọi tắt của âm thanh ngôn ngữ – 
một loại âm thanh đặc biệt do con người phát ra dùng 
để giao tiếp và tư duy. Ngữ âm bao gồm các âm, các 
thanh, các cách kết hợp âm  thanh và giọng điệu ở 
trong một từ, một câu của một ngôn ngữ. Ngữ âm là 
hệ thống ký hiệu ghi lại hoạt động tư duy một cách 
trực tiếp nhất, con người giao tiếp được với nhau 
chính là nhờ hình thức vật chất này. Nói đến ngôn 
ngữ là nói đến ngôn ngữ bằng âm thanh, và hình thức 
âm thanh của ngôn ngữ được gọi là ngữ âm. Ngữ âm 

là cái vỏ vật chất của ngôn ngữ, là hình thức tồn tại 
của ngôn ngữ. Không có ngữ âm, ngôn ngữ không 
thể tồn tại.[1]

Như chúng ta đã biết, ngữ âm tiếng Việt chia làm 
5 hệ thống là âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối và 
thanh điệu. Tuy nhiên, việc phân chia một cách rành 
mạch ranh giới các hệ thống trong một âm tiết với 
người nước ngoài chủ yếu học tiếng Việt từ góc độ 
giao tiếp là không thật sự cần thiết. Có thể tóm gọn 
về 3 nội dung sau: hệ thống phụ âm, hệ thống nguyên 
âm và hệ thống thanh điệu.
2.2. Tầm quan trọng của việc dạy và học ngữ âm 
tiếng Việt đối với SV nước ngoài học tập tại Việt 
Nam 

Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, 
không biến hình và có thanh điệu. Hệ thống ngữ âm 
tiếng Việt với rất nhiều nguyên âm, phụ âm là một 
thử thách ngay từ ban đầu với học viên nước ngoài 
khi tiếp cận, đặc biệt số lượng thanh điệu nhiều với 
cách phát âm khó thật sự là một trở ngại lớn đối 
với người nước ngoài trong quá trình học. Vì vậy, 
người dạy cần chú ý đến những yếu tố này để thiết 
kế những giờ học phát âm hiệu quả và quan trọng là 
giảm được tâm lý nặng nề cho người học. Dạy học 
tiếng Việt bao gồm các hợp phần: Tri thức về ngôn 
ngữ về hệ thống tiếng Việt, những quy tắc sử dụng 
tiếng Việt, các dạng lời nói trong kỹ năng sử dụng 
tiếng Việt vào hoạt động giao tiếp. Những tri thức và 
kỹ năng phải được lựa chọn sao cho phù hợp với mục 
tiêu của từng cấp học, khả năng tiếp nhận của từng 
đối tượng [2, tr. 35]. 

Kiến thức ngữ âm học rất cần cho việc dạy và học 
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ngoại ngữ. Nếu người dạy có những tri thức vững 
chắc về ngữ âm học và người học cũng có những 
khái niệm tối thiểu về môn này thì kết quả học tập 
sẽ tốt hơn, bởi vì người học không đơn thuần “bắt 
chước” lối phát âm của người nước ngoài mà tiếp 
thu nó một cách có ý thức, dựa trên sự so sánh cấu 
âm của tiếng ngoại quốc với tiếng mẹ đẻ của mình. 
Những tri thức khoa học về mặt ngữ âm học có thể 
giúp ích cho việc dạy phát âm, dạy học theo đúng âm 
chuẩn, dạy chính tả, phân tích các tổ chức âm thanh 
của một tác phẩm thơ, v.v…[3, Tr 75]

SV nước ngoài học tiếng Việt với mục đích cuối 
cùng là để giao tiếp chính vì vậy việc dạy ngữ âm 
vận dụng hiệu quả các tri thức về giao tiếp, các 
phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ vào những 
hoàn cảnh khác nhau của quá trình giao tiếp nhằm 
đạt được mục đích giao tiếp. Như vậy, việc dạy và 
học ngữ âm không chỉ đơn thuần là việc phân tích 
và giải thích chi tiết đầy đủ về các thành tố cấu tạo 
âm tiết là thanh điệu, âm đầu, âm đệm, âm chính, âm 
cuối mà GV nên có những giới thiệu ban đầu về bảng 
chữ cái, cách phát âm, cách viết và tập trung vào ba 
nội dung chính là nguyên âm, phụ âm và thanh điệu 
để học viên có những hiểu biết khái quát và đơn giản 
nhất đối với ngôn ngữ tiếng Việt.

Để đáp ứng được nhu cầu thiết yếu đó, việc giảng 
dạy và học ngữ âm cho SV người nước ngoài đang 
ngày càng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng 
giảng dạy cũng như đổi mới các phương pháp giảng 
dạy. Các phương pháp giảng dạy đều nhấn mạnh vào 
một điểm là: lấy người học làm trung tâm. Do đó, 
trong lớp học muốn đạt hiệu quả cao phải đối xử với 
người học theo nhu cầu, khả năng và sở thích cụ thể. 
Việc dạy và học ngữ âm tiếng Việt cho người nước 
ngoài, GV cần hiểu rõ một số đặc điểm ngữ âm, đặc 
điểm cấu thành từ vựng và đặc điểm về ngữ pháp, 
phương ngữ,… 
2.3. Gợi ý một số phương pháp giảng dạy ngữ âm  
tiếng Việt cho SV nước ngoài 
2.3.1. Dạy về thanh điệu

Trong việc dạy học tiếng Việt cho SV người nước 
ngoài cho thấy rằng thanh điệu luôn là trở ngại lớn 
nhất của  khi tiếp cận với tiếng Việt, thanh điệu là 
đặc điểm ngữ âm đặc trưng và tiêu biểu của tiếng 
Việt, thể hiện sự thay đổi cao độ khi phát âm âm tiết. 
Hay có thể hiểu rằng thanh điệu là hiện tượng nâng 
cao hay hạ thấp giọng nói trong phạm vi một âm tiết, 
có chức năng phân biệt nghĩa và nhận diện từ [4, tr 
123]. Bất cứ âm tiết nào của tiếng Việt cũng mang 

một thanh điệu. Vì vậy khi dạy về thanh điệu, GV 
dạy  cho SV nước ngoài cần chú ý:

 - Giới thiệu đầy đủ 6 thanh trong tiếng Việt 
(huyền, ngã, nặng, sắc, hỏi, ngang) với tên gọi và 
cách viết cụ thể trên âm tiết, giới thiệu lần lượt 6 
thanh điệu rồi sau đó ghép vào âm tiết. 

- Phân chia nhóm thanh như: Hệ thống thanh điệu 
tiếng Việt gồm 6 thanh được chia làm hai nhóm: các 
thanh điệu có âm vực thấp (huyền, hỏi, nặng) và các 
thanh điệu có âm vực cao (không, ngã, sắc). Khi giới 
thiệu thanh điệu cho SV nước ngoài, GV có thể đưa 
ra một cách lần lượt: không dấu, huyền, ngã, hỏi, sắc, 
nặng. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đó, SV cũng sẽ có 
những hiểu lầm hoặc hiểu không sâu về các thanh 
dẫn đến sự khu biệt các thanh không rõ ràng. Sau khi 
giới thiệu đầy đủ 6 thanh như trên, GV có thể chia 
nhóm cho các thanh để chỉ ra điểm đặc trưng của mỗi 
thanh. Có thể chỉ ra các nhóm như sau:

- Nhóm thanh không dấu và thanh bằng: chỉ khác 
nhau về cao độ, đường nét tương đối bằng phẳng. GV 
sẽ giúp người học ngay từ đầu hiểu được việc phải 
đạt cao độ ra sao khi phát âm hai thanh này và lỗi sẽ 
mắc phải nếu thanh không dấu hay thanh bằng không 
đạt được một cách tương đối độ cao của chúng.

- Nhóm thanh không dấu và thanh sắc: hai thanh 
này đều thuộc âm vực cao. Tuy nhiên, trường độ của 
thanh không phải dài hơn thanh sắc rất nhiều. Hay có 
thể nôm na đưa ra đặc trưng của thanh không dấu là 
cao, dài và thanh sắc là cao, ngắn. Chỉ ra được điểm 
giống và khác biệt đó chắc chắc sẽ giúp SV tránh 
việc mắc lỗi.

 - Nhóm thanh bằng và thanh nặng: hai thanh này 
đều thuộc âm vực thấp. Sự khác biệt ở chỗ, trường độ 
của thanh bằng dài hơn còn thanh nặng ngắn và đột 
ngột. Giống như trên, có thể quy về hai đặc điểm sau 
cho mỗi thanh: thanh bằng là thấp, dài; thanh nặng 
là thấp, ngắn.

- Nhóm thanh ngã và thanh hỏi: Hai thanh này 
điểm giống nhau đều có nét gãy nhưng sự khác biệt 
rõ nhất là với thanh ngã trong giai đoạn phát âm thứ 
hai phải thắt lại, hẹp hơn so với thanh hỏi.
2.3.2. Dạy về phần phụ âm

Thông thường, trong buổi đầu tiên khi giới thiệu 
về tiếng Việt, đối với phần ngữ âm, nhiều GV chọn 
cách đưa ra bảng chữ cái rồi giới thiệu lần lượt. Cách 
làm đó cũng giúp người học biết được trong tiếng 
Việt có bao nhiêu phụ âm, các phụ âm được phát âm 
như thế nào. Tuy nhiên, điểm quan trọng là họ không 
thể nhận ra được những phụ âm nào có đặc điểm cấu 
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âm gần giống nhau dễ gây nhầm lẫn khi phát âm. 
Điều này có thể sẽ gây ra những lẫn lộn trong phát 
âm của SV.

Do đó, theo chúng tôi có thể chọn cách giới thiệu 
phụ âm theo vị trí cấu âm để GV giúp người học dễ 
dàng so sánh điểm giống và khác nhau

- Phụ âm đơn: Đây là những âm phụ âm được tạo 
ra chỉ bằng một phong cách của cơ quan phát âm mà 
không kết hợp với bất kỳ cơ quan nào khác. Ví dụ: b, 
c, d, đ, m, n, ng, v, etc.

- Phụ âm kép: Đây là các âm phụ âm được tạo ra 
bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều cơ quan phát âm 
cùng một lúc. Ví dụ: nh, ch, tr, kh, etc.

- Phụ âm phụ thuộc cơ quan phát âm: Có ba loại 
phụ âm phụ thuộc vào cơ quan phát âm: răng, họng 
và môi. 

- Phụ âm không phụ thuộc cơ quan phát âm: 
Trong số các phụ âm, ng, nh, ngh, tr, ch, qu, kh là 
phụ âm không phụ thuộc vào cơ quan phát âm nào.

- Phụ âm rồi, ngã, nặng, nói phụ: Trong tiếng 
Việt, một số phụ âm được phát ra với sự biến đổi âm 
thanh qua các dạng khác nhau, phụ thuộc vào vị trí 
trong từ hoặc trong câu. Ví dụ: r, gi, d, etc.

Cách làm như vậy có những ưu điểm sau:
Nhận diện được cách phát âm của các phụ âm 

trong nhóm một cách rõ ràng. Người học hiểu ngay 
được vị trí của cơ quan cấu âm cho mỗi phụ âm.

Tìm được những khác biệt hay đặc điểm gần 
giống của các phụ âm trong nhóm.

GV có thể nhận ra người học thường nhầm lẫn 
các phụ âm nào với nhau. Từ đó GV sẽ tìm ra hướng 
khắc phục, sửa chữa trong các giai đoạn tiếp sau của 
khóa học một cách có trọng tâm. 
 2.3.3. Dạy về nguyên âm

- Nguyên âm: Nếu giới thiệu nguyên âm cũng 
dựa vào thứ tự abc thì rất khó khăn cho người học 
vì không nhận ra được sự giống và khác biệt giữa 
các nguyên âm với nhau. Theo đó, GV cũng nên 
chia các nguyên âm thành các nhóm để người học 
dễ hình thành thói quen trong phát âm và giúp mình 
nhận ra được lỗi mà họ hay mắc phải. Đầu tiên GV 
nên phân chia nhóm, trong khi phân chia nhóm có 
một điểm cần chú ý là có sự phân biệt giữa nguyên 
âm có dấu và nguyên âm không có dấu. Vì vậy, đầu 
tiên GV có thể phân chia theo nhóm cùng hình thức 
chữ viết nhưng dấu khác nhau đưa đến việc phát âm 
khác nhau. Điều này được thể hiện thành các nhóm 
nguyên âm như sau: a, ă, â ;   o, ô, ơ;    u, ư;   e, ê

Sau khi phân chia và làm rõ cho người học cách 

ghép nhóm thứ nhất này, GV có thể dựa vào 3 tiêu chí 
là vị trí của lưỡi, độ mở miệng và hình dáng môi để 
nhóm các nguyên âm lại với nhau. Chẳng hạn như: - 
Nhóm nguyên âm hàng trước, không tròn môi: i, ê, e

- Nhóm nguyên âm hàng sau không tròn môi: ư, 
ơ, â, a, ă

- Nhóm nguyên âm hàng sau tròn môi: u, ô, o
Thêm một chú ý với GV là trường hợp đặc biệt của 

nguyên âm a. Đó là trường hợp a đi với nh, ch thành 
vần anh, ach. Khi đó, dù viết là a nhưng khi phát âm 
lại không phải là a mà phải phát âm như e và hơn thế 
có xu hướng ngắn hơn so với e bình thường. Đây là 
điểm mà nhiều GV không nắm rõ dẫn đến người học 
bị phát âm sai ngay với từ đầu hoặc cảm thấy khó 
phát âm do ấn tượng con chữ để lại.
3. Kết luận

Dạy ngữ âm tiếng Việt cho SV nước ngoài là rất 
quan trọng vì nó giúp họ hiểu và thích nghi tốt hơn 
với môi trường học tập và làm việc trong ngôn ngữ 
tiếng Việt. Dạy ngữ âm giúp SV nắm vững âm điệu, 
cách phát âm và ngữ điệu tiếng Việt, từ đó giúp họ 
giao tiếp hiệu quả hơn với người bản xứ. Việc hiểu và 
sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự tin giúp 
SV nước ngoài tích hợp nhanh chóng và dễ dàng vào 
cộng đồng người Việt. Khi nắm vững ngữ âm tiếng 
Việt, SV nước ngoài cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc 
hiểu và tiếp cận văn hóa, truyền thống của Việt Nam, 
từ đó tạo ra một môi trường học tập và làm việc tích 
cực. Cải thiện khả năng học tập vì việc học và thực 
hành kỹ năng ngữ âm tiếng Việt có thể cải thiện khả 
năng học tập chung và khả năng nhận biết âm thanh 
của SV nước ngoài, giúp họ tiếp thu kiến thức và 
thông tin một cách nhanh chóng và chính xác hơn. 
Kỹ năng dạy ngữ âm tiếng Việt cho SV nước ngoài 
không chỉ là một phần quan trọng trong quá trình học 
tập, mà còn là một yếu tố then chốt giúp họ tích hợp 
vào xã hội và thành công trong sự nghiệp.
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